
STT Tên bài báo Tác giả Tên Hội nghị
Thời gian 

đăng bài
ISSN/ISBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

KINH NGHIỆM LẬP BÁO

CÁO PHÁT TRIỂN BỀN

VỮNG TRÊN THẾ GIỚI

VÀ MỘT SỐ HÀM Ý

CHO VIỆT NAM

Nguyễn Thị Phương

Dung, Phạm Thị

Bích, Lê Thị Huyền,

Nguyễn Thị Liên

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Thị Phương Dung

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA

HỌC QUỐC GIA NĂM 2020

KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ TÀI

CHÍNH VIỆT NAM XU HƯỚNG

VÀ TRIỂN VỌNG

01/07/2020
978604792

4547

2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ

LUẬN VỀ SẢN PHẨM

CHỦ LỰC VÀ SẢN

PHẨM CHỦ LỰC XUẤT

KHẨU

Trần Thị Bích Ngọc,

Đào Thanh Bình

 Đồng tác giả

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA

HỌC QUỐC GIA CHÍNH SÁCH

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM

CHỦ LỰC VÙNG TÂY

NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH

MỚI (ĐỀ TÀI TN 18/X05)

08/07/2020
978-604-

9971-05-1

3

Vai trò của đội ngũ giảng

viên trong việc phát triển

thương hiệu Trường Đại

học Bách khoa Hà Nội từ

góc độ văn hóa nhà

trường.

Phạm Thị Mai Duyên

 Đồng tác giả
Tạp chí Giáo dục và xã hội 20/07/2020

ISSN 1859 

- 3917

4

PHÁT TRIỂN KHẢ

NĂNG NÓI LƯU LOÁT

CHO NGƯỜI HỌC

TIẾNG ANH

Trần Hương Giang

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Trần

Hương Giang

Tạp Chí Giáo dục và Xã hội 29/07/2020 1859-3917

5
Nguồn năng lượng cho

thiết bị lăn tự hành AUV

Nguyễn Văn Tuấn,

Đinh Văn Phong,

Nguyễn Chí Hưng

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt nam 30/07/2020
ISSN 0866-

7056

6

NGHIÊN CỨU PHÁT

TRIỂN ĐỒNG HỒ ĐO

NƯỚC HIỂN THỊ SỐ CÓ

TRUYỀN THÔNG

KHÔNG DÂY TRÊN CƠ

SỞ ĐỒNG HỒ CƠ ĐA

TIA

Nguyễn Thị Lan

Hương, Nguyễn Thị

Huế, Đặng Ngọc

Hải, Hoàng Sĩ Hồng

Tác giả chính:

Nguyễn Thị Lan

Hương

Tác giả liên hệ:

Hoàng Sĩ Hồng

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
16/09/2020

978-604-

67-1588-7

7

Nghiên cứu cấu trúc, cơ

tính và độ nhạy từ của

vật liệu Ni trong cảm biến

từ

Đỗ Duy Phú, Hoàng

Sĩ Hồng, Lê Văn

Vinh

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
16/09/2020

978-604-

67-1588-7

8

Nghiên cứu, thiết kế và

chế tạo thiết bị cân và lắc

túi máu trong y tế

Nguyễn Thị Huế,

Nguyễn Thanh

Hường, Hoàng Sĩ

Hồng

Tác giả chính:

Nguyễn Thị Huế

Tác giả liên hệ:

Hoàng Sĩ Hồng

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ 7
16/09/2020

978-604-

67-1588-7
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9

Optimal calculation of

Plate Fin Heat Sinks for

RRU LTE 4G

Bùi Minh Định, Đặng

Quốc Vương

Tác giả chính: Bùi

Minh Định

Tác giả liên hệ: Bùi

Minh Định, Đặng

Quốc Vương

Measurement, Control, and

Automation
16/09/2020 1859-0551

10

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH

NHẠY KHÍ AMÔNIẮC Ở

NHIỆT ĐỘ PHÒNG

TRÊN CƠ SỞ TỔ HỢP

SnO2/CNTs

Nguyễn Thị Thu

Trang, Nguyễn Như

Hiếu, Nguyễn Hữu

Lâm, Lương Hữu

Bắc

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
16/09/2020

978-604-

67-1588-7

11

CHUẨN HÓA CẢM BIẾN

ĐỘ ẨM BẰNG PHƯƠNG

PHÁP SỬ DỤNG DUNG

DỊCH MUỐI BÃO HÒA

Lương Hữu Bắc

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lương

Hữu Bắc

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc
16/09/2020

978-604-

67-1588-7

12

Metal Complexes of π-

expanded Ligand (6):

Syntheses and Structural

Characterization of Co(II)

Complexes Containing

2‑cycloalkyliminomethyl

Pyrene Ligands

Luong Xuan Dien,

Luu Quynh Trang,

Nguyen Thi Tuyet

Mai, Ngo Duc Quan,

Nguyen Kim Nga,

Ken-ichi Yamashita,

Kenichi Sugiura

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lương

Xuân Điển

Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 18/09/2020 0868-3224

13

Characterization of

industrial solid wastes

and argicultural residues

for energy production in

Vietnam

Hoang-Luong

PHAM, Dinh Son

Tho VAN, Dowon

SHUN

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Phạm

Hoàng Lương

Tạp chí Năng lượng nhiệt 21/09/2020 0868-3336

14

STUDY ON DIFFERENT

FACTORS AFFECT

COD REMOVAL

CAPACITY OF

HALANAEROBIUM

LACRUISEI IN SALINE

WASTEWATER

Nguyễn Thuỷ

Chung, Tô Thị Đức

Hạnh, Nguyễn Xuân

Bình, Đinh Quang

Hưng, Vũ Ngọc

Thuỷ, Bùi Thị Ngọc

Hường, Phạm Thị

Thuỳ Dung, Nguyễn

Kim Anh

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Thủy Chung

Vietnam Journal of Science and

Technology
30/09/2020 2525-2518

15

Chế tạo nút cảm biến

phục vụ trong nghiên cứu

tối ưu hóa năng lượng

mạng cảm biến

Hà Văn Phương,

Phạm Thị Ngọc Yến,

Lê Minh Hoàng, Đào

Trung Kiên, Nguyễn

Thanh Hường,

Nguyễn Việt Tùng

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ 7
01/10/2020

978-604-

67-1588-7

2



16

TỔNG QUAN VỀ CÁC

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

ĐẾN QUẢN LÝ CHUỖI

CUNG ỨNG XANH

Hồ Lê Thu Hương1,

Dương Mạnh

Cường2*

 Đồng tác giả

Tăng trưởng xanh: Quản trị và

phát triển doanh nghiệp
01/10/2020

978604996

3469

17

HỆ SINH THÁI CHUYỂN

GIAO TRI THỨC VÀ

CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT

NAM

Dương Mạnh Cường

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Dương

Mạnh Cường

National Conference on Green

Growth: Corporate Governance

and Development

01/10/2020
978604996

3469

18

Tư tưởng xuất thế trong

đạo đức Việt Nam thế kỷ

XV-XVI (Qua thơ văn

Nguyễn Trãi, Lê Thánh

Tông, Nguyễn Bỉnh

Khiêm)

Hoàng Thị Hạnh

 Đồng tác giả

Triết lý đạo đức của một số nhà

tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV-

XVI- Lịch sử vấn đề và giá trị

hiện thời

01/10/2020
978604315

1046

19

Purification and biological

activity of a recombinant

bovine lactoferrin from

Pichia pastoris KM71-3

strain

La Van Thuat, Ngo

Thi Nguyet, Vu Thi

Ngoc Anh, Nguyen

Thu Trang, Ngo Thu

Huong, Trinh Thi

Thu Thuy, Truong

Quoc Phong

 Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh

học toàn quốc 2020
07/10/2020

978-604-

974-562-1

20

Nghiên cứu điều kiện

thích hợp lên men sinh

tổng hợp lactoferrin từ

chủng Pichia pastoris

KM71-3 tái tổ hợp. Báo

cáo khoa học Hội nghị

Công nghệ Sinh học toàn

quốc 2020

Trịnh Thị Thu Thuỷ,

Nguyễn Thị Thuỷ,

Trương Quốc Phong

 Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội nghị 07/10/2020
978-604-

974-562-1

21

Development of Low One-

Photon Absorption Direct

Laser Writing Technique

for Sub-micrometer

Fabrication

Thuy Linh La,Quang

Cong Tong, Nguyen

Manh Hieu', Vu Thi

Nghiem', Nguyen

Thi Thanh Ngan?',

Pham Thi Lien',

Thanh Phuong

Nguyen', Ngoc Diep

Lai', Tran Quoc

Tien'*

 Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học 45 năm Viện

Hàn lâm KH&CN Việt Nam
08/10/2020

978-604-

9985-06-5

22

Construction 3D breast

model for the breast

cancer affected patient

after mastectomy by

reverse design

engineering

2

 Đồng tác giả

Journal of Science &

Technology of Hanoi University

of Industry

10/10/2020
ISSN 1859-

3585

23

MỒ PHỎNG HỆ THỐNG

ĐỘNG LỰC Ô TÔ BẰNG

SIMCENTER AMESIM

Lê Văn Nghĩa

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lê Văn

Nghĩa

Hội nghị khoa học và công nghệ

cơ khí động lực lần thứ XIII
11/10/2020 2615-9910

3



24

Nghiên cứu sự ảnh

hưởng của hệ số mao

dẫn và sức căng bề mặt

tới sự biến dạng và phân

tách của hạt lưu chất đa

lớp trong vi kênh dẫn

Vũ Văn Hưng, Vũ

Văn Trường,

Trương Văn Thuận,

Phạm Duy Bính,

Nguyễn Tiến

Cường, Nguyễn

Đình Hòe, Nguyễn

Tuấn Vinh

 Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học 45 năm Viện

Hàn lâm KH&CN Vietj Nam
14/10/2020

978-604-

9985-06-5

25

Xây dựng giải pháp an

ninh toàn diện trên mạng

IOT với phương thức cải

tiến giao thức DTLS tích

hợp cơ chế Overhearing

Nguyễn Văn Tánh,

Ngô Quang Trí,

Nguyễn Anh Tuấn,

Nguyễn Ngọc

Cương, Nguyễn

Linh Giang

 Đồng tác giả

FAIR 2020 15/10/2020

ISBN: 978-

604-9985-

77-5

26

Nghiên cứu qui trình trích

ly dầu hạt bí chứa

phytosterol

Trần Thị Hiền, Đinh

Phương Thảo, Trần

Thu Hương, Nguyễn

Thị Minh Tú

 Đồng tác giả

Hóa học và ứng dụng 15/10/2020 1859 4069

27

Kỹ thuật đo biên dạng 3

chiều dựa vào hai ảnh

nhòe chụp bằng kính

hiển vi số 2 chiều

Nguyễn Hoàng

Tùng, Trần Duy

Hưng, Nguyễn Thị

Phương Mai,

Nguyễn Văn Vinh

 Đồng tác giả

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ

THUẬT ĐO LƯỜNG TOÀN

QUỐC LẦN THỨ VII – 2020

16/10/2020
978-604-

67-1588-7

28

Đo bề mặt 3D của chi tiết

cơ khí bằng phương

pháp ánh sáng cấu trúc

sử dụng Graycode và

Lineshifting kết hợp với

kỹ thuật ảnh dải động mở

rộng

Nguyễn Ngọc Tú,

Phạm Hồng Tuấn,

Nguyễn Thị Phương

Mai

 Đồng tác giả

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ

THUẬT ĐO LƯỜNG TOÀN

QUỐC LẦN THỨ VII – 2020

16/10/2020
978-604-

67-1588-7

29

Hệ thống nhận dạng từ

khóa tiếng nói trên nền

tảng hệ thống nhúng

Dương Văn Hải,

Nguyễn Thị Diễm

Cải, Trần Nguyễn

Đức Thọ, Phạm

Hoàng, Nguyễn Hữu

Bình, Trần Thị Anh

Xuân, Nguyễn Quốc

Cường

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
16/10/2020

978-604-

67-1588-7

30

Ảnh hưởng của các

thông số xung đến chất

lượng bề mặt kim loại khi

làm sạch bằng laser

Nguyễn Văn Thời,

Phan Đức Lương,

Trần Quốc Việt,

Nguyễn Thị Phương

Mai

 Đồng tác giả

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ

THUẬT ĐO LƯỜNG TOÀN

QUỐC LẦN THỨ VII – 2020

16/10/2020
978-604-

67-1588-7

31

Một số kết quả đo độ

thẳng sống trượt sử dụng

đệm khí bằng ống tự

chuẩn trực

Vũ Thanh Tùng,

Hoàng Việt Tiệp,

Nguyễn Thành

Trung, Vũ Toàn

Thắng

Tác giả chính: Vũ

Thanh Tùng

Tác giả liên hệ: Vũ

Toàn Thắng

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo

lường Toàn Quốc
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

4



32

Nghiên cứu thiết kế

Lysimeter ứng dụng

trong giám sát bốc hơi

nước của cây trồng ngắn

ngày

Bùi Đăng Thảnh,

Ngô Quang Ước,

Ngô Trí Dương

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Bùi Đăng

Thảnh

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

33

Đo độ dài tiêu cự của

thấu kính dựa trên hệ

thống theo dõi điểm sáng

laser bằng cách sử dụng

bản mặt nhiễu xạ

Cao Xuân Binh,

Hoàng Lê Phương,

Vũ Toàn Thắng,

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tác giả chính: Cao

Xuân Bình

Hội nghị khoa học kĩ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ 7
17/10/2020 Khôn-g có

34

Đo dịch chuyển bước cơ

học độ phân giải pico mét

sử dụng phương pháp

vòng khóa pha đơn kết

hợp giao thoa kế sửa đổi

Heterodyne

Thanh Dong

NGUYEN and

Masato

AKETAGAWA

Tác giả chính:

Nguyễn Thành Đông

Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo

lường Toàn Quốc lần thứ VII-

Tuyển tập báo cáo khoa học

17/10/2020
978-604-

67-1588-7

35

Thiết kế bộ điều khiển

đồng bộ 2 robot 3R cho

chuyển động dây cơ học

đàn hồi

Đặng Thái Việt

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Đặng

Thái Việt

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

36

Ứng dụng cấu trúc phần

cứng mở Arduino trong

thiết kế thiết bị cầm tay

đo chỉ số AQI online

Nguyễn Trọng Anh,

Nguyễn Hoàng Nam

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ 7
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

37

Nghiên cứu xây dựng

phần mềm giám sát nồng

độ bụi ứng dụng IoT

Bùi Đăng Thảnh,

Nguyễn Thanh Minh,

Nguyễn Thanh Tùng

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Bùi Đăng

Thảnh

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

38

Nghiên cứu xây dựng hệ

đo và kiểm tra thông số

của mạch LED driver

trước khi xuất xưởng

Bùi Đăng Thảnh, Vũ

Hoàng Phương,

Nguyễn Thị Lan

Hương

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Bùi Đăng

Thảnh

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

39

Thuật toán đồng thuận

với thời gian xác lập bất

kỳ và ứng dụng trong bài

toán định vị mạng cảm

biến dựa trên vị trí tương

đối

Trịnh Hoàng Minh,

Nguyễn Trường

Thành, Vũ Văn Dũng

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Trịnh

Hoàng Minh

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
17/10/2020

978604671

5887

40

Nghiên cứu thiết kế

mạch điều hướng pin

mặt trời cho ứng dụng

nhà thông minh

Bùi Đăng Thảnh,

Ngô Mạnh Tuấn,

Nguyễn Thanh Minh,

Trần Thị Hòa, Ngô

Phương Thủy

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Bùi Đăng

Thảnh

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

5



41

Thiết kế và thực hiện một

hệ thống bám tín hiệu

hồng ngoại đơn giản

Nguyễn Tiến Nam,

Cung Thành Long

 Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo

lường toàn quốc lần thứ VII
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

42

Nghiên cứu và phát triển

hệ thống mạng giám sát

cửa thoát hiểm và dẫn

đường khi có cháy dựa

vào thông tin mạng cảm

biến LoRa

Nguyễn Hoàng Tú,

Nguyễn Thanh

Hường

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ 7
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

43

Nghiên cứu, thiết kế hệ

thống cơ điện tử thông

minh ứng dụng công

nghệ nhận diện khuôn

mặt và thuật toán học

sâu trong đánh giá độ

chuyên cần sinh viên

Đặng Thái Việt,

Nguyễn Duy Khánh

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Đặng

Thái Việt

Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

44

Điều khiển bám cho đội

hình leader-follower với

vận tốc đặt bất định bị

chặn

Vũ Văn Dũng, Trịnh

Hoàng Minh,

Nguyễn Thu Hà

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học và kỹ thuật

đo lường toàn quốc lần thứ VII -

2020

17/10/2020
978604671

5887

45

Nghiên cứu hệ thống

truyền thông không dây

bằng đèn LED phục vụ

định vị trong nhà

Vũ Thiện Dân, Lê

Tuấn Dương, Thiều

Minh Đức, Nguyễn

Hoàng Nam

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ 7
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

46

Nghiên cứu, thiết kế hệ

thống điều khiển trong

phòng học tự động

Nguyễn Huy Đạt,

Nguyễn Việt Sơn

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

47

Đo biên dạng 3D mảnh

vá xương sử dụng

phương pháp anh sáng

cấu trúc

Nguyễn Thị Kim

Cúc, Nguyễn Văn

Vinh, Nguyễn Thị

Khánh Huyền, Hà

Công Minh Hoàng

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Thị Kim Cúc

Hội Nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc
17/10/2020

978-604-

67-1588-7

48

Optical frequency comb

femtosecond laser for

measuring centimeter-

depth object with

nanometer-accuracy

Phạm Đức Quang,

Vũ Thanh Tung,

Trương Công Tuấn,

Bành Quốc Tuấn

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường lần thứ VII
18/10/2020

978-604-

67-1588-7

49

Effect of pesticide and

iron oxide nanomaterials

in soil on the

development of vetiver

(Vetiveria zizanioides)

Đặng Minh Hiếu

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Đặng

Minh Hiếu

Proceedings of 2020 Vietnam

National Conference on

Biotechnology

26/10/2020

ISBN: 978-

604-974-

562-1

50

Kết quả nghiên cứu, chế

tạo máy in 3D chi tiết

xương nhân tạo bằng

nhựa PEEK

Nguyễn Thị Kim

Cúc, Nguyễn Văn

Vinh, Cao Xuân Bình

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Thị Kim Cúc

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc
27/10/2020

978-604-

67-1588-7
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51

SUCCESSFUL

COMBINATION OF

FERROMAGNETISM

AND

PHOTOLUMINESCENCE 

PROPERTIES IN LEAD-

FREE

FERROELECTRIC

Bi0.5Na0.5TiO3

MATERIALS

Nguyen The Hung

and Dang Duc Dung

 Đồng tác giả

Journal of Science (HNUE) 29/10/2020 0868-3719

52

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO

LỚP MẠ COMPOSITE

Ni-CBN TRÊN NỀN

PHẲNG ĐỂ CHẾ TẠO

THANH ĐÁ MÀI VÀ ĐĨA

MÀI CBN BẰNG

PHƯƠNG PHÁP MẠ

ĐIỆN HÓA

Trần Thị Vân Nga,

Trương Hoành Sơn,

Trần Vĩnh Hưng

 Đồng tác giả

TẠP CHÍ KHOA HỌC GIAO

THÔNG VẬN TẢI
30/10/2020

ISSN: 

1859-2724

53

Thiết kế, chế tạo thiết bị

LED điều trị vàng da ở trẻ 

sơ sinh

Kiều Ngọc Minh,

Tống Quang Công,

Trần Quốc Tiến,

Nguyễn Đức Thịnh,

Nguyễn Thanh

Phương*

 Đồng tác giả

Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ

thuật và Ứng dụng – CAEP VI
02/11/2020

978-604-

9985-13-3

54

ANGIOTENSIN-

CONVERTING ENZYME

INHIBITORY AND

ANTIBACTERIAL

ACTIVITIES OF LOW

MOLECULAR WEIGHT

PEPTIDES DERIVED

FROM SPENT

BREWER’S YEAST

Pham Thi Thu

Hien1, Cao Hai

Yen1, Pham Thi

Hang Nga1, Quan

Le Ha2, Dang Thi

Thu2*

 Đồng tác giả

Journal of Biotechnology 18(2) 03/11/2020
ISSN 1811-

4989

55

Mô phỏng buồng lạnh

chuyên dụng để kiểm tra

các chi tiết và vật liệu

được sử dụng trên UAV

Đinh Tấn Hưng

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Đinh Tấn

Hưng

Tuyển tập Công trình Hội nghị

khoa học Thủy khí toàn quốc

lần thứ 23

07/11/2020
178-604-

334-753-1

56

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG

ĐIỀU KHIỀN CHUYÊN

ĐỘNG BÁM THEO QUỸ

ĐẠO CHO TRƯỞC CỦA

TRỌNG TÂM Ô TÔ

BẰNG PID

Lê Văn Nghĩa, Trịnh

Nhật Tân, Nguyễn

Hữu Thắng

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lê Văn

Nghĩa

Cơ khí việt nam 11/11/2020 2615-9910

57

COMPUTER

SIMULATION OF

ALUMINUM-SILICATE:

STRUCTURAL AND

DYNAMICAL

HETEROGENEITIES

Nguyen Thi Thanh

Ha and Pham Khac

Hung

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Thị Thanh Hà

Advances in Applied and

Engineering Physics – CAEP VI
13/11/2020

978-604-

9985-1152

58

SIMULATION OF

NETWORK

STRUCTURE AND

POLYAMORPHISM OF

CALCIUM TITANATE

Nguyen Thu Nhan,

Nguyen Thi Thanh

Ha, Tong Thi Xuan

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Thu Nhàn

Advances in applied and

engineering physics VI
13/11/2020

978-604-

9985-13-3
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59

DOMAIN STRUCTURE

AND OXYGEN

POCKETS IN SILICA

LIQUID UNDER

PRESSURE

Nguyễn Thu Nhàn,

Phạm Khắc Hùng

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Thu Nhàn

Advances in applied and

engineering physics VI
13/11/2020

978-604-

9985-13-3

60

Ứng dụng đồ thị tri thức,

tri thức suy diễn và học

máy trong chuyển đổi số

Nguyễn Đức Thọ,

Nguyễn Văn Hạnh,

Cù Kim Long, Phạm

Văn Hải

 Đồng tác giả

Hội thảo Quốc gia @ lần thứ

XXIII: Một số vấn đề chọn lọc

công nghệ thông tin và truyền

thông

16/11/2020
978-604-

67-1744-7

61

XÂY DỰNG MÔ HÌNH

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

VIỆT NAM TRONG

CÁCH MẠNG CÔNG

NGHIỆP 4.0

Ngô Tứ Thành, Lê

Thị Minh Thanh

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Ngô Tứ

Thành

Thiết bị giáo dục 19/11/2020
ISSN 1859-

0810

62

CFD simulation of

hydrodynamics in a dual

fluidized bed gasifier

Nguyễn Đặng Bình

Thành, Tống Thị

Hoàng Dương

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Đặng Bình Thành

Hội nghị khoa học toàn quốc lần

thứ 6: Ăn mòn và bảo vệ kim

loại vì sự phát triển bền vững

25/11/2020
978-604-

9985-94-2

63

Nhu cầu chuyển đổi số

tại thư viện Tạ Quang

Bửu - trường Đại học

Bách Khoa Hà Nội theo

mô hình thư viện số trong 

giáo dục (DLE)

Nguyễn Thị Hương

Giang, Nguyễn Thị

Thanh Tú, Lê Huy

Cường, Nguyễn Thị

Thanh Hòa, Nguyễn

Thị Thu Thủy, Mạc

Thị Bích Châm

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Thị Hương Giang

Phát triển mô hình trung tâm tri

thức số cho các thư viện Việt

Nam

27/11/2020
978-604-

315-365-1

64

Phát triển mô hình

nghiên cứu ảnh hưởng

của hành vi công dân tổ

chức tới kết quả làm việc

của người lao động tại

trường đại học ở Việt

Nam

Nguyễn Đức Trọng

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Đức Trọng

Tạp Chí Công Thương 27/11/2020 0866-7756

65

Feasibility of using rice

husk ash-derived

microsilica as quartz

substitute in ceramic

whiteware

Vu Thi Ngoc Minh,

Nguyen Van Thi,

Cao Tho Tung

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Vũ Thị

Ngọc Minh

Hội nghị khoa học toàn quốc lần

thứ 6: “Ăn mòn và Bảo vệ kim

loại vì sự phát triển bền vững”

28/11/2020
978-604-

9985-56-0

66

Giải pháp cho chính sách

hỗ trợ doanh nghiệp khởi

nghiêp tại Việt Nam

Nguyễn Đức Trọng

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Đức Trọng

Tạp chí Công thương 28/11/2020 0866-7756

67

MỘT CẢI TIẾN MỚI CỦA

THUẬT TOÁN PHÂN

CỤM BÁN GIÁM SÁT

MỜ VỚI NHIỀU THAM

SỐ MỜ VÀ ỨNG DỤNG

TRONG PHÂN ĐOẠN

ẢNH NHA KHOA

Trần Mạnh Tuấn,

Phùng Thế Huân,

Nguyễn Bắc Hùng,

Lê Hoàng Sơn, Trần

Đình Khang, Từ Thu

Nga

 Đồng tác giả

NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN (FAIR2020)

30/11/2020
978-604-

9985-77-5
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68

Một số phương pháp

điều khiển hệ cơ có mô

hình Euler-Lagrange bất

định

Nguyễn Doãn

Phước, Nguyễn

Hoài Nam

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Doãn Phước

Tuyển tập hội nghị khoa học

toàn quốc lần thứ nhất về

ĐỘNG LỰC HỌC VÀ ĐIỀU

KHIỂN

01/12/2020
978-604-

913-966-6

69

In vitro antimicrobial

activity of Vietnamese

Clerodendrum viscosum

(Vent) extract against

food-borne bacteria

Vũ Thu Trang,

Nguyễn Hải Vân,

Cung Thị Tố Quỳnh

Tác giả chính: Vũ

Thu Trang

Tác giả liên hệ:

Cung Thị Tố Quỳnh,

Vũ Thu Trang

Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về

Nghiên cứu và phát triển các

sản phẩm tự nhiên lần thứ 7-

RDNP2020

01/12/2020
978-604-

9985-58-4

70

Optimizing technologycal

parameters of oil

extracted from

Vietnamese tea

(Camellia sinesis

O.Kuntze) seeds for yield

and antioxidant activity

using response surface

methodology

Phan Thi Phuong

Thao, Tran Thi Lan

Anh, Vu Hong Son

 Đồng tác giả

Tuyển tập hội thảo “ Nghiên cứu

và phát triển các sản phẩm tự

nhiên lần thứ 7”

01/12/2020
978-604-

9985-58-4

71

NGHIÊN CỨU ỨNG

DỤNG MẠNG TRÍ TUỆ

NHÂN TẠO TRONG DỰ

ĐOÁN TIÊU HAO NHIÊN

LIỆU CỦA XE MÁY Ở

ĐIỀU KIỆN LÁI THỰC

Phạm Ngọc Ninh,

Trịnh Trọng Nghĩa,

Nguyễn Đức Khánh,

Lê Anh Tuấn,

Nguyễn Thị Yến Liên

 Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị khoa học công

nghệ lần thứ XXII-Trường đại

học Giao thông vận tải

01/12/2020
978-604-

76-2272-6

72

Trích chọn đặc trưng và

phân tích ảnh X-quang

nha khoa

Trần Đình Khang,

Nguyễn Đức Vượng,

Lê Khả Hải

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Trần

Đình Khang

Hội nghị NCCB & Ứng dụng

CNTT (FAIR'2019)
01/12/2020

978-604-

913-915-4

73

Subproblem formulations

based on magnetic field

and scalar potential

vectors for correcting thin

shell models

Dang Quoc Vuong

and Bui Minh Dinh

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Đặng

Quốc Vương

Tạp chí khoa học và Công nghệ 02/12/2020 1859-2171

74

Tiềm năng ứng dụng các

sản phẩm có nguồn gốc

thực vật để kiểm soát

dịch hại trong bảo quản

sau thu hoạch

Đào Văn Hoằng,

Đào Huy Toàn

 Đồng tác giả

Hội thảo nghiên cứu và phát

triển các sản phẩm tự nhiên lần

thứ 7 - The 7th national

symposium for research and

development of natural products

(RDNP2020)

06/12/2020

ISSN 978-

604-9985-

58-4

75

Đánh giá chi số và độ

săn sợi bông sản xuất

bằng công nghệ kéo sợi

oe rô to

Nguyễn Nhật Trinh

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Nhật Trinh

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn

quốc về dệt may-Da giầy lần

thứ 2

10/12/2020

ISBN 978-

604-316-

057-4

9



76

Nghiên cứu đo áp lực

trên áo ngực ứng dụng

cảm biến áp khí

Lưu Thị Hồng

Nhung1,2, Nguyễn

Nhật Trinh1, Nguyễn

Thị Lệ3

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo

lường toàn quốc lần thứ VII
15/12/2020

ISBN 978-

604-67-

1588-7

77

Nhận dạng các loại quả

ứng dụng cho Robot tự

động thu hoạch bằng

thuật toán Single Shot

Multibox Detector

Nguyen Hoai

Thuong, Nguyen

Anh Quang

 Đồng tác giả

Hội nghị quốc gia lần thứ 23 về

Điện tử truyền thông và công

nghệ thông tin

19/12/2020
978-604-

80-5076-4

78

Thiết kế ăng-ten SIW

băng tần V cho các ứng

dụng truyền thông không

dây tốc độ cao

Trương Thị Thêm,

Vương Tân Phú,

Alejandro Niembro,

Lê Minh Thùy

 Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ

XXIII về Điện tử, truyền thông

và công nghệ thông tin REV-

ECIT 2020

19/12/2020
978-604-

80-5076-4

79

Ứng dụng thuật toán

MobileNet – SSD kết hợp

cánh tay Robot trong việc

nhận diện và phân loại

hoa quảỨng dụng thuật

toán MobileNet – SSD

kết hợp cánh tay Robot

trong việc nhận diện và

phân loại hoa quả

Hán Trọng Thanh,

Nguyễn Việt Hoàng,

Trần Hải Quân

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Hán

Trọng Thanh

Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về

Điện tử, Truyền thông và Công

nghệ Thông tin (REV-ECIT2020)

19/12/2020
978-604-

80-5076-4

80

Nghiên cứu cấu trúc ăng-

ten bowtie lưỡng cực

theo cấu trúc cây fractal

ứng dụng cho thiết kế

cảm biến nhận dạng

hằng số điện môi chất

lỏng

An Thị Thúy,

Nguyễn Thanh

Hường

 Đồng tác giả

The 23rd National Conference

on Electronics, Communications

and Information Technology -

REV-ECIT

19/12/2020
978-604-

80-5076-4

81

Ước lượng tự động số

học sinh trên ảnh sử

dụng kỹ thuật học sâu

ứng dụng trong quản lý

lớp học thông minh

Thi-Oanh Ha, Thi-

Ngoc-Phuong

Truong, Hong-Quan

Nguyen, Thanh-Hai

Tran, Thi-Lan Le,

Hai Vu and Huong-

Giang Doan

 Đồng tác giả

The 23rd National Conference

on Electronics, Communications

and Information Technology -

REV-ECIT

19/12/2020
978-604-

80-5076-4

82

Thiết kế mạch thu hoạch

năng lượng từ sóng viễn

thông cho các cảm biến

không dây tự chủ năng

lượng

Vũ Hồng Tiến, Lê

Minh Thùy

 Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ

XXIII về Điện tử, truyền thông

và công nghệ thông tin REV-

ECIT 2020

19/12/2020
978-604-

80-5076-4

83

Một giải pháp cải tiến

băng thông cho ăng-ten

trạm thu phát gốc phản

xạ vi dải

Hoàng Đăng

Cường, Lê Minh

Thùy, Nguyễn Quốc

Định

 Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ

XXIII về Điện tử, truyền thông

và công nghệ thông tin REV-

ECIT 2020

19/12/2020
978-604-

80-5076-4

84

Thiết kế tối ưu thẻ tag

RFID không chip sử

dụng các bộ cộng hưởng

slot bằng phương pháp

tối ưu hóa bầy đàn

Lê Công Cường,

Đào Trung Kiên,

Nguyễn Thanh

Hường, Phạm Thị

Ngọc Yến

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lê Công

Cường

The 23rd National Conference

on Electronics, Communications

and Information Technology -

REV-ECIT

19/12/2020
978-604-

80-5076-4

10



85

Cửa sổ chắn sóng Wi-Fi

dựa trên bộ lọc chắn dải

công nghệ vật liệu meta

Đinh Quang Minh,

Trần Văn Tuấn, Lê

Minh Thùy

 Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ

XXIII về Điện tử, truyền thông

và công nghệ thông tin REV-

ECIT 2020

19/12/2020
978-604-

80-5076-4

86

Enhancement in

Graphitization of Ordered

Mesoporous Carbon by

Assistance of Soybean

Oil Surfactant

Le Thi Thu Hang,

Hoang Thi Bich Thuy

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lê Thị

Thu Hằng

VNU Journal of Science:

Natural Sciences and

Technology

23/12/2020 2615-9317

87

Tổng hợp và thử tác

dụng kháng nấm của 2-

amino-4,7,9

trihydroxy[1]benzofuro[3,2

-d] pyrimidin-6-carbonitril

Trần Thị Vân Anh,

Trần Khắc Vũ, Phạ

Quốc Tuấn, Hà

Thanh Hoà, Hà

Quang Lợi, Đào Việt

Hưng

 Đồng tác giả

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC 24/12/2020 2734-9209

88

NUMERICAL METHOD

FOR SOLVING THE

DIRICHLET BOUNDARY

VALUE PROBLEM FOR

NONLINEAR

TRIHARMONIC

EQUATION

Đặng Quang Á,

Trương Hà Hải,

Nguyễn Quốc Hưng,

Vũ Vinh Quang

 Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị khoa học công

nghệ quốc gia lần thứ 13
24/12/2020

978-604-

9985-77-5

89

A study on the

relationship between

fashion consciousness

and prestige sensitivity of

Hanoi women

Ngô Thị Quỳnh Chi

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Ngô Thị

Quỳnh Chi

Proceedings of the 2nd National

Scientific Conference on

Textile, Apparel and Leather

Engineering (NSCTEX2020)

07/01/2021
978-604-

316-057-4

90

STUDY ON THE

QUALITY CRITERIA OF

FABRICS USED IN “AO

DAI” UNIFORMS FOR

HIGH SCHOOL GIRLS

IN VIETNAM

Vu Thi Hong

Khanh1*, Nguyen

Thi Hang2

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Vũ Thị

Hồng Khanh

PROCEEDINGS OF THE 2nd

NATIONAL SCIENTIFIC

CONFERENCE ON TEXTILE,

APPAREL AND LEATHER

ENGINEERING (NSCTEX2020)

08/01/2021
978-604-

316-057-4

91

KHẢO SÁT ẢNH

HƯỞNG CỦA MỘT SỐ

LOẠI CHẤT GIẶT HIỆN

CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG

TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU

CƠ LÝ CỦA VẢI BÔNG

VÀ BÔNG PHA PET SỬ

DỤNG ĐỂ MAY ÁO SƠ

MI NAM

Vũ Mạnh Hải,

Nguyễn Đức Thành

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Vũ Mạnh

Hải

Hội nghị khoa học toàn quốc về

Dệt may – Da giầy, lần thứ 2 -

NSCTEX2020

08/01/2021
978-604-

316-057-4

92

APPLY GENETIC

ALGORITHM TO SOLVE

ASSEMBLY LINE

BALANCING PROBLEM

Phan Thanh Thao,

Truong Van Long,

Dinh Mai Huong,

Nguyen Viet Dung,

Do Phan Thuan

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Phan

Thanh Thảo

Proceedings the 2st National

Scientific Conference on

Textile, Apparel and Leather

Engineering

12/01/2021
978-604-

316-057-4

11



93

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG

LEAN TRONG XƯỞNG

THỰC NGHIỆM SẢN

XUẤT DA THUỘC CỦA

VIỆN NGHIÊN CỨU DA-

GIẦY

Phan Thanh Thảo,

Trần Ngọc Sơn

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Phan

Thanh Thảo

Hội nghị Khoa học toàn quốc về

Dệt May, Da - Giầy lần thứ 2
12/01/2021

978-604-

316-057-4

94

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG

MỘT SỐ PHƯƠNG

PHÁP CÂN BẰNG DÂY

CHUYỀN MAY SẢN

PHẨM ÁO POLO-SHIRT

TẠI VIỆT NAM

Phan Thanh Thảo,

Đinh Mai Hương

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Phan

Thanh Thảo

Hội nghị Khoa học toàn quốc về

Dệt May, Da - Giầy lần thứ 2
12/01/2021

978-604-

316-057-4

95

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG

TRIẾT LÝ SẢN XUẤT

TINH GỌN LEAN NHẰM

NÂNG CAO NĂNG

SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM GIẦY DA

NAM THẤP CỔ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Phan Thanh Thảo,

Nguyễn Việt Hải

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Phan

Thanh Thảo

Hội nghị Khoa học toàn quốc về

Dệt May, Da - Giầy lần thứ 2
12/01/2021

978-604-

316-057-4

96

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT

ĐỘ SỢI NGANG ĐẾN

MỘT SỐ TÍNH CHẤT

CƠ LÝ CỦA VẢI CHÉO

100% BÔNG DÙNG LÀM

VỎ CHĂN, GA, GỐI.

Giần Thị Thu

Hường; Cao Thị

Hoài Thủy; Hoàng

Thanh Thảo;Phạm

Thị Nga;

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Giần Thị

Thu Hường

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn

quốc về Dệt may Da Giầy lần

Thứ 2

12/01/2021

ISBN:978-

064-316-

057-4

97

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU

TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

THỜI GIAN MAY SẢN

PHẨM ÁO T-SHIRT

Phan Thanh Thảo,

Tạ Thị Yến

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Phan

Thanh Thảo

Hội nghị Khoa học toàn quốc về

Dệt May, Da - Giầy lần thứ 2
12/01/2021

978-604-

316-057-4

98

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO

SỢI NANO COMPOSITE

CHỨA NANO KIM LOẠI

HOẶC NANO OXIT KIM

LOẠI CHO ỨNG DỤNG

KHÁNG KHUẨN

Phan Duy Nam

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Phan

Duy Nam

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ DỆT MAY, DA –

GIẦY LẦN THỨ 2

(NSCTEX2020)

12/01/2021
978-604-

316-057-4

99

SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ

TIÊU CHẤT LƯỢNG

CỦA SỢI COMPACT VÀ

SỢI CỔ ĐIỂN

Giần Thị Thu

Hường; Cao Thị

Hoài Thủy; Hoàng

Thanh Thảo

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Hoàng

Thanh Thảo

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn

quốc về Dệt may, Da giầy lần

thứ 2

12/01/2021

ISBN:978-

604-316-

057-4

100

DETERMINING THE

EFFECT OF SOME

TECHNOLOGICAL

PARAMETERS IN

WINDING PROCESS

ON YARN PACKEAGE

HARDNESS

Trần Đức Trung;

Giần Thị Thu

Hường*

 Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn

quốc về Dệt may, Da giầy Lần

thứ 2

12/01/2021

ISBN:978-

604-316-

057-4

12



101

NGHIÊN CỨU XÂY

DỰNG QUY TRÌNH

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

HOÀN TẤT GẮN

CHITOSAN LÊN VẢI

BÔNG Ở QUY MÔ

CÔNG NGHIỆP

Phạm Đức Dương,

Ngô Hà Thanh,

Nguyễn Hữu Uẩn

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Phạm

Đức Dương

KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC

TOÀN QUỐC VỀ DỆT MAY,

DA – GIẦY LẦN THỨ 2

12/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4.

102

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ

TÍNH CHẤT CƠ LÝ ĐẶC

TRƯNG CỦA VẢI MAY

QUẦN DÀI ĐỒNG PHỤC

MÙA HÈ CHO HỌC

SINH Ở BA TRƯỜNG

TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA

BÀN HÀ NỘI

Lê Phúc Bình (1),

Bùi Thái Hưng (2)

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lê Phúc

Bình

HộI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ DệT MAY, DA –

GIẦY LẦN THỨ 2

(NSCTEX2020)

12/01/2021
978-604-

316-057-4

103

NGHIÊN CỨU SỰ THAY

ĐỔI MỘT SỐ TÍNH

CHẤT CƠ LÝ VẢI T/R

DỆT THOI SAU QUÁ

TRÌNH TIỀN XỬ LÝ,

NHUỘM VÀ HOÀN TẤT

Phạm Đức Dương,

Ngô Hà Thanh,

Phùng Thị Hằng

Xiêm

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Phạm

Đức Dương

KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC

TOÀN QUỐC VỀ DỆT MAY,

DA – GIẦY LẦN THỨ 2

12/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4.

104

Ảnh hưởng của hội họa

lập thể trong thiết kế thời

trang Việt Nam

Dương Thị Kim

Đức, Nguyễn Hồng

Vân

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Dương

Thị Kim Đức

Hội nghị Khoa học toàn quốc về

Dệt may – Da giầy lần thứ 2
12/01/2021

ISBN: 987-

604-316-

057-4

105

Hoàn thiệt thiết kế Áo dài

may sẵn và công nghệ

hóa quá trình cắt may Áo

dài phụ nữ Việt Nam.

Dương Thị Kim

Đức, Nguyễn Thị

Huế, Vũ Thị Thanh

Huyền

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Dương

Thị Kim Đức

Hội nghị Khoa học toàn quốc về

Dệt may – Da giầy lần thứ 2
12/01/2021

ISBN: 987-

604-316-

057-4

106

Addressing associated

risks of COVID-19

infections across water

and wastewater service

chain in Asia

Pham Ngoc Bao, Vu

Duc Canh

 Đồng tác giả

Environmental Resilience and

Transformation in Times of

COVID-19

14/01/2021

107

NGHIÊN CỨU XÁC

ĐỊNH GIÁ TRỊ MÔ ĐUN

VÒNG SỢI VÀ HỆ SỐ

TƯƠNG QUAN MẬT ĐỘ

CỦA VẢI DOUBLE

LACOSTE DỆT TỪ SỢI

LEN MERINO ỨNG

DỤNG MAY ÁO POLO

SHIRT MÙA THU ĐÔNG

Đào Thị Chinh Thuỳ,

Nguyễn Thị Thu

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Đào Thị

Chinh Thùy

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn

quốc về Dệt May - Da Giầy lần

thứ 2

15/01/2021
978-604-

316-057-4

13



108

NGHIÊN CỨU ẢNH

HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM

MÔI TRƯỜNG VÀ THỜI

GIAN BẢO QUẢN TỚI

ĐỘ BỀN ĐỨT VÀ ĐỘ

GIÃN ĐỨT CỦA BĂNG

VẢI DỆT KIM ĐỊNH HÌNH

TỪ SỢI ALGINATE

Đào Thị Chinh Thuỳ,

Bùi Lệ Thu, Chu

Diệu Hương

Tác giả chính: Đào

Thị Chinh Thùy

Tác giả liên hệ: Chu

Diệu Hương

Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn

quốc về Dệt May - Da Giầy lần

thứ 2

15/01/2021
978-604-

316-057-4

109

Nghiên cứu ảnh hưởng

của chi số sợi và loại

nguyên liệu đến độ ổn

định kích thước của vải

dệt kim single

Đào Anh Tuấn

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Đào Anh

Tuấn

Hội nghị khoa học toàn quốc về

dệt may, da-giầy lần thứ 2

(NSCTEX2020)

15/01/2021

ISBN 978-

604-316-

057-4

110

Nghiên cứu ảnh hưởng

của tỷ lệ thành phần sợi

spandex đến các tính

chất cơ lý của vải single

jersey dệt từ sợi tc sử

dụng cho quần thể thao

legging nữ

17. Nguyễn Thị Tú

Trinh1 , Chu Diệu

Hương2*.

 Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn

quốc về dệt may, da – giầy lần

thứ 2.

15/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4.

111

Ảnh hưởng của độ quăn

mép vải dệt kim single

đến thời gian gia công

sản phẩm quần áo dệt

kim

Nguyễn Thị Thúy

Ngọc1 , Lưu Thị

Tươi 2 , Chu Diệu

Hương3*.

Tác giả chính:

Nguyễn Thị Thúy

Ngọc

Tác giả liên hệ: Chu

Diệu Hương

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn

quốc về dệt may, da – giầy lần

thứ 2

15/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4.

112

Dyeing behavior of fibroin

treated viscose fabric

using C.I. acid blue 203

and C.I. reactive yellow

176

Vo Thi Lan Huong,

Nguyen Ngoc Thang

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học toàn quốc về

Dệt May, Da-Giầy lần thứ 2

(NSCTEX 2020)

15/01/2021
978-604-

316-057-4

113

Nghiên cứu khả năng

nhuộm màu và độ bền

màu của dung dịch chiết

tách từ cây dâu tằm lên

vải len

Nguyễn Thị Kim Thu

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Thị Kim Thu

Hội nghị khoa học toàn quốc về

dệt may, Da- giầy lần thức 2
15/01/2021

978-604-

316-057-4

114

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ

TÍNH CHẤT CƠ LÝ ĐẶC

TRƯNG CỦA VẢI MAY

ÁO SƠ MI ĐỒNG PHỤC

MÙA HÈ CHO HỌC

SINH Ở BA TRƯỜNG

TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA

BÀN HÀ NỘI

Lê Phúc Bình (1),

Bùi Thị Nhung (2)

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lê Phúc

Bình

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ DỆT MAY, DA –

GIẦY LẦN THỨ 2

(NSCTEX2020)

15/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4

115

Nghiên cứu hình dạng và

kích thước cơ thể học

sinh tiểu học tại tỉnh Hải

Dương để thiết kế cặp

sách hỗ trợ phòng chống

cong vẹo cột sống

Bùi Văn Huấn1*,

Mạc Thị Hà2

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Bùi Văn

Huấn

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ DỆT MAY, DA –

GIẦY LẦN THỨ 2

(NSCTEX2020)

22/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4

14



116

Nghiên cứu đề xuất mô

hình nhà máy giầy tại

Việt Nam ứng dụng

thành tựu của cuộc cách

mạng công nhiệp lần thứ

tư

Bùi Văn Huấn1*,

Nguyễn Đức

Thuấn2, Phan Thị

Thanh Xuân2, Lê

Trần Vũ Anh3

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Bùi Văn

Huấn

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ DỆT MAY, DA –

GIẦY LẦN THỨ 2

(NSCTEX2020)

22/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4

117

NGHIÊN CỨU XÂY

DỰNG CÁC HỆ THỐNG

KÍCH THƯỚC VÀ THIẾT

KẾ PHOM GIẦY NỮ

TRÊN CƠ SỞ NHÂN

TRẮC BÀN CHÂN PHỤ

NỮ VIỆT NAM

Bùi Văn Huấn1*,

Hoàng Thị Hồng2

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Bùi Văn

Huấn

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ DỆT MAY, DA –

GIẦY LẦN THỨ 2

(NSCTEX2020)

22/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4

118

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ

GIẦY LÀM TỪ DA ĐÀ

ĐIỂU, DA CÁ SẤU SỬ

DỤNG PHẦN MỀM

THIẾT KẾ GIẦY 3D

Bùi Văn Huấn1*,

Hoàng Thị Hồng2,

Lê Trần Vũ Anh2

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Bùi Văn

Huấn

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ DỆT MAY, DA –

GIẦY LẦN THỨ 2

(NSCTEX2020)

22/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4

119

NGHIÊN CỨU XÂY

DỰNG CÁC HỆ THỐNG

KÍCH THƯỚC VÀ THIẾT

KẾ PHOM GIẦY NAM

THEO SỐ LIỆU ĐO BÀN

CHÂN ĐÀN ÔNG VIỆT

NAM

Bùi Văn Huấn1*,

Hoàng Thị Hồng2

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Bùi Văn

Huấn

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ DỆT MAY, DA –

GIẦY LẦN THỨ 2

(NSCTEX2020)

22/01/2021

ISBN: 978-

604-316-

057-4

120

CAM-D: A Description

Method for Multi-Cloud

Marketplace Application

Hoang-Long Huynh,

Huu-Duc Nguyen,

Trong-Vinh Le,

Quyet-Thang Huynh.

 Đồng tác giả

Research and Development on

Information and Communication

Technology, ICT Research

31/01/2021 1859-3534

121

CAM-D: A Description

Method for Multi-Cloud

Marketplace Application

Hoang-Long Huynh,

Huu-Duc Nguyen,

Trong-Vinh Le,

Quyet-Thang Huynh

 Đồng tác giả

Research and Development on

Information and Communication

Technology, ICT Research

31/01/2021 1859-3534

122
Nghiên cứu mô hình độ

không đều cúi ghép

Nguyễn Minh Tuấn

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học toàn quốc về

Dệt may, da giầy lần thứ 2

(NSCTEX)

12/02/2021
978-604-

316-057-4

123

Nghiên cứu động học và

động lực học quay vòng

của ô tô tải chuyên dụng

ba trục

Nguyễn Trọng Hoan,

Trần Phúc Hòa

 Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Trọng Hoan

Tạp chí Khoa học và Công

nghệ, Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội

28/02/2021 1859-3585

124

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG

CẢI THIỆN ĐỘ BỀN ĂN

MÒN CỦA HỢP KIM

NHÔM HỆ Al-Zn-Mg-Cu

BẰNG CÔNG NGHỆ

NHIỆT LUYỆN ĐA CHẾ

ĐỘ

Ngô Minh Tiến,

Nguyễn Thị Hoài

Phương, Phùng

Xuân Thịnh, Nguyễn

Thị Vân Thanh,

Phùng Thị Tố Hằng

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học toàn quốc lần

thứ 6: “Ăn mòn và Bảo vệ kim

loại vì sự phát triển bền vững”

01/03/2021
978604998

5560

15
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Nghiên cứu tổng hợp vật

liệu cacbon xốp từ vỏ

trấu bởi các tác nhân

hoạt hoá khác nhau

Phạm Khánh Huy,

Mai Thanh Tùng,

Nguyễn Thị Thu

Huyền

 Đồng tác giả

Hội nghị Ăn mòn và bảo vệ kim

loại vì sự phát triển bền vững
02/03/2021

978-604-

9985-560

126

KHẢO SÁT HOẠT TÍNH

XÚC TÁC ĐIỆN HÓA

CỦA VẬT LIỆU Ni@ZIF-

8 ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH

KHỬ CO2

Phạm Minh Trang1,

Annette-E. Surkus2,

Lê Thị Thu Hằng1,

Hoàng Thị Bích

Thủy1

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học toàn quốc lần

thứ 6: “Ăn mòn và Bảo vệ kim

loại vì sự phát triển bền vững”

02/03/2021
978-604-

9985-56-0

127

TỔNG HỢP NANO KẼM

OXIT KHÁNG KHUẨN

ỨNG DỤNG TRONG

LỚP PHỦ AN TOÀN

BẢO QUẢN CHUỐI SAU

THU HOẠCH

Lê Hải Khoa, Trần

Khánh Huyền, Đặng

Trung Dũng, Nguyễn 

Thị Hồng Phượng,

Trần Đại Lâm, Lã

Đức Dương

 Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học toàn quốc

lần thứ 6, Ăn mòn và Bảo vệ

kim loại vì sự phát triển bền

vững

02/03/2021
978-604-

9985-56-0

128

SỬ DỤNG THIẾT BỊ VI

LƯU TRONG TỔNG

HỢP VẬT LIỆU SẮT

NANO HÓA TRỊ 0 VÀ

ỨNG DỤNG TRONG XỬ

LÝ CHẤT MÀU HỮU CƠ

Đặng Trung Dũng,

Bùi Thị Huế , Võ

Hoàng Tùng, Đặng

Cư Trung , Nguyễn

Thị Lệ, Lưu Thị

Hoàn , Nguyễn Xuân

Trường, Nguyễn

Kiều Anh, Lã Đức

Dương

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Đặng

Trung Dũng

Hội nghị Khoa học toàn quốc

lần thứ 6, Ăn mòn và Bảo vệ

kim loại vì sự phát triển bền

vững

02/03/2021
978-604-

9985-56-0

129

NGHIÊN CỨU ẢNH

HƯỞNG CỦA HÀM

LƯỢNG H2PtCl6 VÀ

ỐNG NANO CÁC BON

ĐA LỚP ĐẾN HÌNH

THÁI HỌC VÀ HIỆU

QUẢ CẢM BIẾN H2 CỦA

ĐIỆN CỰC Pt/ỐNG

NANO CÁC BON ĐA

LỚP

Võ Thị Kiều Anh, Lê

Hải Khoa, Trần Đại

Lâm, Đặng Trung

Dũng, Lã Đức

Dương

 Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học toàn quốc

lần thứ 6, Ăn mòn và Bảo vệ

kim loại vì sự phát triển bền

vững

02/03/2021
978-604-

9985-56-0

130

EFFECT OF GLYCERIN

ADDITIVE ON COPPER

POWDER

ELECTRODEPOSITION

Chu Thi Hai Nam,

Hoang Thi Bich

Thuy, Dang Trung

Dung, Le Thi Thu

Hang

Tác giả chính: Chu

Thị Hải Nam

Tác giả liên hệ: Lê

Thị Thu Hằng

Hội nghị Khoa học toàn quốc

lần thứ 6: Ăn mòn và Bảo vệ

kim loại vì sự phát triển bền

vững

02/03/2021
978-604-

9985-56-0

16
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Congestion Control:

Design, Applications and

Protocols (Book)

Quang Ngoc

Nguyen (Ed.)

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Ngọc Quang

Congestion Control: Design,

Applications and Protocols

(Book), Nova Science

Publishers, March 2021

(Scopus-Index, Book Citation

Index – Web of Science,

Available on Amazon, Official

Reference book on Network

Protocol at Florida A&M

University, U.S.)

09/03/2021

132

Nghiên cứu chế tạo máy

sấy bằng bơm nhiệt kết

hợp bức xạ hồng ngoại

để sấy nông sản và thủy

sản

Lê Như Chính,

Nguyễn Văn Phúc,

Huỳnh Văn Thạo,

Nguyễn Nguyên An

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học - Công nghệ

Thủy sản
29/03/2021 1859 - 2252

133

Một số kết quả nghiên

cứu về lực cản tác động

lên tàu hàng không sử

dụng nước dằn (NBS)

Ngô Văn Hệ

 Đồng tác giả

Hội nghị khoa học Cơ học Thủy

khí toàn quốc lần thứ 23
01/04/2021 1859-4182

134
Water: from the rivers to

the oceans

Joseph Edward

Alegado, Jose

Miguel Aliño,

Stephen Cheuk Fai

Chow, Ma Brida Lea

Diola, Premakumara

Jagath Dickella

Gamaralalage, Lea

Gurrero, Matthew

Hengesbaugh, Von

Hernandez, Yuichi

Ishimura, Mizuki

Kato, Effie Kim,

Chen Liu, Mustafa

Moinuddin, Doun

Moon, Mitsu Okuno,

Simon Olsen,

Gemma Pelogio,

Peixun Pey, Ngoc-

Bao Pham, Tiara

Samson, Satyarupa

Shekhar Swain,

Maria Antonia

Tanchuling, Vu Duc

Canh

Tác giả chính: Vũ

Đức Cảnh

Plastic Atlas Asia Edition: Facts

and figures about the world of

synthetic polymers

14/04/2021

135

PHÂN TÍCH KIỂM

NGHIỆM BỀN KHUNG

XE MÁY SỬ DỤNG

PHẦN MỀM ALTAIR

OPTISTRUCT

Hoàng Quang Tuấn,

Trần Thanh Tùng

 Đồng tác giả

Cơ khí Việt Nam 25/04/2021 2615-9910

17
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Vị trí, vai trò của giai cấp

công nhân từ quan điểm

của các nhà Mác xít đến

quan điểm của Đảng

Cộng sản Việt Nam

Phạm Thị Mai

Duyên, Hoàng Ánh

Đông

 Đồng tác giả

Tạp chí Giáo dục và xã hội 27/04/2021 1859 - 3917

137

Thu hồi polysaccharide-

Krestin (PSK) từ sinh

khối nấm Vân chi

Trametes versicolor

BRG04 của quá trình lên

men chìm

5

 Đồng tác giả

Khoa học $ Công nghệ, Công

thương
01/05/2021 0866-7756

138

Study the effects of TiO2

on properties of swelling

fire prevention paint

materials in the

protection of steel

structures

Trịnh Xuân Anh,

Trần Ngọc Anh,

Nguyễn Thị Tuyết

Mai, Nguyễn Đức

Thắng

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Trịnh

Xuân Anh

Proceeding Hội thảo Hust & các

Trường ĐH Kỹ thuật
18/05/2021 aaa

139

Ảnh hưởng của thông số

thiết kế đặc trưng đến ổn

định dòng chảy của bơm

Lobe rôto có bốn răng

Nguyễn Hồng Thái,

Nguyễn Duy Long,

Nguyễn Việt Anh,

Nguyễn Thế Mịch

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Hồng Thái

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ MÁY THỦY KHÍ VÀ

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

2021

30/05/2021

978 - 604 - 

924 - 582 - 

4

140

Tối ưu góc lệch pha rôto

khi ghép song song hai

bơm Roots để cải thiện

dao động lưu lượng

Nguyễn Hồng Thái,

Trần Ngọc Tiến,

Nguyễn Duy Long ,

Nguyễn Thế Mịch 1

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Hồng Thái

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN

QUỐC VỀ MÁY THỦY KHÍ VÀ

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

2021

30/05/2021

978 - 604 - 

924 - 582 - 

4

141

Sử dụng Game hóa trong

giảng dạy Tiếng Anh cho

sinh viên đại học - The

use of gamification in

teaching English for

undergraduates

Nguyễn Thu Trang,

Nguyễn Thanh

Huyền

Tác giả chính:

Nguyễn Thu Trang

Tác giả liên hệ:

Nguyễn Thu Trang,

Nguyễn Thanh

Huyền

Tạp chí Giáo dục và Xã Hội 31/05/2021 1859-3917

142

Nghiên cứu thiết kế chế

tạo thiết bị giám sát nhiệt

độ theo thời gian thực

cho hệ thống thu ánh

sáng mặt trời và led công

suất cao

Nguyễn Mạnh

Hiếu1*, Vũ Thị

Nghiêm1, Vũ Mạnh

Kiên2, Nguyễn Văn

Nhật2, Trần Quốc

Tiến1, Nguyễn

Thanh Phương2

 Đồng tác giả

Những tiến bộ trong Quang học, 

Quang phổ và Ứng dụng XI
01/06/2021

978-604-

9988-20-2

143

Thiết kế, chế tạo ma trận

thấu kính biên dạng tự do

nhằm tăng độ đồng đều

chiếu sáng, định hướng

ứng dụng cho chiếu sáng

nông nghiệp

Kiều Ngọc Minh, Vũ

Thị Nghiêm, Tống

Quang Công, Vũ

Hoàng, Nguyễn

Thanh Phương,

Nguyễn Huy Tuân

và Trần Quốc Tiến

 Đồng tác giả

Những tiến bộ trong Quang học, 

Quang phổ và Ứng dụng XI
01/06/2021

978-604-

9988-20-2

18
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Nghiên cứu thiết kế chế

tạo bộ điều khiển làm

lạnh cho laser bán dẫn

công suất cao

Tăng Đức Lợi, Bùi

Bình Nguyên,

Aliaksandr Mikulich,

Nguyễn Thị Yến

Mai, Nguyễn Thanh

Phương, Nguyễn

Thị Bích Phượng,

Trần Quốc Tiến,

Tống Quang Công

 Đồng tác giả

Những tiến bộ trong Quang học, 

Quang phổ và Ứng dụng XI
01/06/2021

978-604-

9988-20-2

145

Nghiên cứu, thiết kế tàu

lặn có người lái và tính

toán hệ thống động lực

điều khiển tàu

Lê Quang1, Phan

Anh Tuấn1, Ngô

Văn Hệ1, Phạm Thị

Thanh Hương 1, Vũ

Thanh Quang 2

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lê Quang

Tuyển tập Công trình Hội nghị

khoa học Cơ học Thủy khí toàn

quốc lần thứ 23

21/06/2021

ISBN: 978-

604-334-

753-1

146

Chuyển đổi số cho doanh

nghiệp nhỏ và vừa - Một

số vấn đề lý luận

Nguyễn Đăng Tuệ

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Nguyễn

Đăng Tuệ

Hội thảo Khoa học Quốc gia

Chuyển đổi số và Quản trị nhân

lực

23/06/2021
978-604-

324-861-6

147

Ảnh hưởng của gió tạt

sườn đến khả năng cất

hạ cánh của máy bay

Nguyễn Thế Mịch1,

*, Phạm Thị Hương

Giang2, Ngô Sỹ An

Thái1, Đinh Công

Trường

Tác giả chính:

Nguyễn Thế Mịch

Tuyển tập công trình Hội nghị

cơ học thủy khí toàn quốc lần

thứ 23

25/06/2021
ISSN 1859 

- 4182

148

Study of Nozzle

Performance and Method

of Shortening Nozzle’s

Length

Truong-Giang

Nguyen, Cong-Anh

Pham, Van-Son

Pham, Quang-Hai

Nguyen and Cong-

Truong Dinh

 Đồng tác giả

Tuyển tập Công trình Hội nghị

khoa học Cơ học Thủy khí toàn

quốc lần thứ 23

25/06/2021 859-4182

149

Điều kiện thành lập

doanh nghiệp: nghiên

cứu từ hệ thống pháp

luật một số nước Đông

Nam Á

Cao Thùy Dương

Tác giả chính: Cao

Thuỳ Dương

Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và

Châu Á
28/06/2021

ISSN 0866 

7314

150

Nghiên cứu thực nghiệm

ảnh hưởng của hình

dạng thân turbine tới

biên độ và tần số dao

động của tuabin gió

không  cánh cỡ nhỏ

Le Thi Tuyet Nhung,

Bui Xuan Ha, Vu

Dinh Quy

Tác giả chính: Lê

Thị Tuyết Nhung

Tác giả liên hệ: Vũ

Đình Quý

Tuyển tập Công trình Hội nghị

khoa học Cơ học Thủy khí toàn

quốc lần thứ 23

28/06/2021
978-604-

334-753-1

151

Nghiên cứu ảnh hưởng

thông số hình học vành

bảo vệ tới đặc tính khí

động của cánh quạt trên

UAV

Thi Tuyet Nhung LE

, Cong Dat VUONG,

Dinh Quy VU

Tác giả chính: Lê

Thị Tuyết Nhung

Tác giả liên hệ: Vũ

Đình Quý

TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH HỘI

NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC

THỦY KHÍ TOÀN QUỐC 23

28/06/2021
978-604-

334-753-1

19
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Metal Complexes of π-

expanded Ligand (5):

Synthesis, Structural, and

Photophysical

Characterizations of

Green-Red Luminescent

Pyrene-based

Salicylaldiminato-type

Zinc Complexes

Lương Xuân Điển,

Nguyễn Thị Thuý

Nga

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Lương

Xuân Điển

VNU Journal of Science:

Natural Sciences and

Technology

29/06/2021 2588-1140

153

Effects of Blade-Shape

Design on Aerodynamic

Performance of a Single-

Stage Transonic Axial

Compressor

Cong-Truong Dinh,

Duc-Manh Dinh,

Van-Toan Chu, The-

Mich Nguyen and

Hoang-Quan Chu

Tác giả chính và tác

giả liên hệ: Đinh

Công Trường

Tuyển tập Công trình Hội nghị

khoa học Cơ học Thủy khí toàn

quốc lần thứ 23

29/06/2021 859-4182

154

Tự chủ đại học - Giải

pháp cốt lõi nhằm thực

hiện chính sách phát tri n

giáo d c đại học tại Việt

Nam

Đào Thanh Bình

 Đồng tác giả

Hội thảo khoa học Quốc gia:

Nâng cao chất lượng đào tạo

ngành Quản lý công, Quản lý

kinh tế và chính sách

30/06/2021
978-604-

65-3182-5

155

MODELING AND

SIMULATE ALCOHOL

FERMENTATION

PROCESS BY SIMULINK

Trần Văn Tài,

Nguyễn Trường

Giang, Nguyễn Đức

Trung

 Đồng tác giả

Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG

NGHỆ
30/06/2021 1859-3585

20




